
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai 

thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 

15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Công văn số 1442/UBND-KT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc phân loại doanh nghiệp khi đánh giá xếp loại 

doanh nghiệp nhà nước từ năm 2021 trở đi; 

Căn cứ ý kiến Bộ Tài chính tại Công văn số 2348/BTC-TCDN ngày 27 

tháng 02 năm 2025 về việc xếp loại đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 674/STC-TCDN ngày 18 

tháng 3 năm 2025 về kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của các doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố và trên cơ sở ý 

kiến thống nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của các 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, Quỹ 

Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Thành phố (theo danh sách đính kèm). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 3 năm 2025 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-200-2015-tt-btc-giam-sat-dau-tu-von-cong-khai-thong-tin-tai-chinh-doanh-nghiep-300365.aspx
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Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại công bố tại Điều 1, đề nghị các doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, Quỹ Phát triển 

nhà ở Thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố 

thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội 

vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II, Chi cục 

trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, Giám đốc Quỹ 

Phát triển nhà ở Thành phố, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa 

và nhỏ Thành phố, các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thành viên UBND TP; 

- VPUB: PCVP/KT; 

- Phòng KT; 

- Lưu: VT, (P.KT/Thắng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 

100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng 3 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Tổng công ty, Công ty mẹ 

I. Doanh nghiệp xếp loại A 

1. Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

2. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

3. Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một thành viên; 

4. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

5. Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

6. Tổng công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên; 

7. Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn; 

8. Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; 

9. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố. 

II. Doanh nghiệp xếp loại B 

1. Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

2. Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

3. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

4. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

5. Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

6. Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn; 

B. Công ty TNHH Một thành viên độc lập 

I. Doanh nghiệp xếp loại A 

1. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong; 

2. Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh; 

3. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1; 

4. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2; 

5. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3; 

6. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7; 

7. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10; 

8. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11; 

9. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức; 

10. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh; 
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11. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Gò Vấp; 

12. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ; 

13. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi; 

14. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận; 

15. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh; 

16. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn. 

17. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình; 

II. Doanh nghiệp xếp loại B  

1. Công ty TNHH Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn; 

2. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài; 

3. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ Thủy lợi; 

4. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị; 

5. Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị; 

6. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4; 

7. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5; 

8. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6; 

9. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8; 

10. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9; 

11. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12; 

12. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè. 

III. Doanh nghiệp xếp loại C 

1. Công ty TNHH Một thành viên 27/7; 

2. Công ty Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương. 

C. Quỹ địa phương 

Quỹ địa phương xếp loại A 

1. Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố; 

2. Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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